
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /2023/QĐ-UBND               Ninh Bình, ngày        tháng       năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản  

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 05/TTr-STC ngày 22 

tháng 02 năm 2023.  

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023 (Có Bảng đơn giá kèm theo). 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2023. 

2. Quyết định này thay thế, bãi bỏ các Văn bản sau: 

a) Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, 

cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

b) Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 Bảng đơn 

giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 

30 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành đơn giá xây mới nhà cửa, 

vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

c) Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình bổ sung đơn giá cây trồng vào Phụ lục số 03 Bảng đơn giá 

cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành đơn giá xây mới 

nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 



2 

d) Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình bổ sung đơn giá cây trồng và Phụ lục số 03 Bảng đơn giá 

cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành đơn giá xây mới 

nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

đ) Quyết định số 65/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 Bảng 

đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành đơn giá 

xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình. 

e) Quyết định số 55/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình sửa đổi đơn giá cây trồng tại Phụ lục số 03 Bảng đơn giá cây 

trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 

01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Đơn giá xây mới nhà 

cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được 

sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 65/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. 

f) Công văn số 07/ĐC-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân  

tỉnh Ninh Bình đính chính Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 

2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành đơn giá xây mới nhà cửa, 

vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

3. Quy định chuyển tiếp 

a) Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư hoặc đang thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương 

án đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện 

theo phương án đã phê duyệt. 

b) Đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì xác định giá trị bồi 

thường theo Bảng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này. 

4. Trường hợp đơn giá phổ biến của cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên thị trường 

tăng hoặc giảm lớn so với đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản tại Quyết 

định này thì Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng phương án điều chỉnh, 

gửi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi đơn giá bồi thường cây 

trồng, vật nuôi là thủy sản cho phù hợp. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:        
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Website Chính phủ; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu VT, VP5, các VP. 
     Zh_VP5 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Song Tùng 
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